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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Miếu

DNL

NTS

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ  2021 - 2030

LUA

LUC

CLN

NTS

HNK

NKH

CQP

CAN

TMD

SKC

DHT

ONT

ODT

TSC

DTS

SKX

TIN

LUA

LUC

CLN

NTS

mã HT
Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm

TÊN KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

Ranh giới khoanh đất

Quốc Lộ

Huyện Lộ

Đường liên xã

Đường thôn xóm

Đường mòn

Kênh mương

Sông, suối, ao, hồ

mã HT

mã HT

mã HT

HNK mã HT

quốc lộ quốc lộ

huyện lộ huyện lộ

NKH
mã HT

CQP
mã HT

CAN
mã HT

TMD
mã HT

SKC mã HT

mã HT

DHT
mã HT

ONT
mã HT

ODT
mã HT

TSC
mã HT

DTS
mã HT

SKX
mã HT

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất thương mại, dịch vụ

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TIN
mã HT

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

QUY HOẠCH
HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

QUY HOẠCH

mã HT

phi nông nghiệp
Đất cơ sở sản xuất 

cấp tỉnh, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng quốc gia, 

tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của

Đất cơ sở tín ngưỡng

làm gốm sứ
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

CSD

SON

MNC
mã HT

mã HT

CHÚ DẪN

năm kế hoach sử dựng đất

Khoanh đất thực hiện trong 

Đất chưa sử dụng

MNC

SON

Trụ sở UBND tỉnh

mã QH

GIÁM ĐỐCCHỦ TỊCH

ĐƠN VỊ TƯ VẤNUBND HUYỆN PHÚC THỌ

CHỦ TỊCH

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021Phúc Thọ, ngày   ... tháng ....năm 2021Hà Nội, ngày   ... tháng  năm 2021Hà Nội, ngày   ... tháng   ... năm 2021

7,9

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi,kênh, rạch, suối

DYT
Trạm y tế xã

78,76 Ha 

0,66%

(Tổng diện tích tự nhiên 11849,65 ha)

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020  huyện Phúc Thọ

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện Phúc Thọ

- Bản vẽ, trích đo các công trình, dự án

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Đất trồng cây hàng năm 

4.023,54 Ha

33,96 %

7.747,35 Ha

65,38 %

Đất cụm công nghiệp
SKN

SKN

Điểm độ cao

10,4
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thôn 6

thôn Phúc Trạch

thôn Bảo Lộc 4

thôn Bảo Lộc 2

thôn Bảo Lộc 3

thôn Lục Xuân

thôn Nghĩa Lộ

thôn Võng Nội

thôn Bảo Lộc 5

thôn Bảo Lộc 1

thôn Phú Châu

thôn Tuy Lộc

tổ dân phố số 3

tổ dân phố số 2

tổ dân phố số 1

 thôn Thuần Mỹ

thôn 4

thôn 2

thôn 1
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thôn Yên Dục

thôn Quế Lâm

thôn Trại Ba

thôn Hiệp Lộc

thôn Hiệp Thuận

thôn Mỹ Giang

Cổng Đồng

thôn hòa Thôn

thôn Thương Hiệp

thôn Tế Giáp

thôn Tăng Non

thôn Thanh Mạc

Thôn Phú Đa

thôn Phú An

thôn Đường Hồng

THÔN BÃI CHÁY
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thôn  6
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thôn  2

thôn  5

thôn  3
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thôn  7

Xóm  Gạo

thôn Thu Vi

thôn Kim Lũ

Thôn Thượng Cốc

thôn Trung

thôn Nội

thôn Táo
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thôn Ba Trung

thôn 3

thôn Nam Võng Ngoại

thôn Bắc Võng Ngoại

thôn Ân Phú

tổ dân phố số 3
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Trụ sở UBND, 
HĐND huyện

Điểm công nghiệp TT

Đền Thiện

Chùa Ki úc

Trường THTT 

tổ dân phố số 2

Đình Phương Độ

Trường tiểu học

Sân bóng xã

Đình Cổ Linh Tự

trường MN

Việt - Lào
Trường hữu nghị 

Sân Vận Động
Nghĩa trang LS

Trường MN 

Trường THCS 

Trường Tiểu học 

Chợ Bãi

Nhà thờ họ giáo

Đình Vân Cốc

Nghĩa trang liệt sỹ 

Khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận

Chùa Phù Long

Chùa Bảo Vệ

Đình Triệu Xuyên

Chợ Triệu Xuyên 
Đền Triệu Xuyên

Đền Long Đại

Đền Vũ Lâm

Đình Thanh Phần

Trường Tiểu Học 

    
Trường MN

Trường THCS 

Trường Tiểu Học 
đền và chùa Ngô

đền và chùa Ngô
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Nhà bia tưởng niệm

Đình Nghĩa Lộ

Nghĩa trang liệt sỹ

Đình Võng Ngoại

Trạm y tế

 Thường Xuyên
TT giáo dục

Trường THCS 

Trường MN

Trường MN

Trường TH

Chùa Cẩm Đình

 Sông Đáy Hà Nội
BQL Công trình phân lũ

Chùa Cựu Lục

Nghĩa trang liệt sỹ

Chùa Phú Châu

Sân vận động

thôn Xuân Đoài

thôn Cựu Lục
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DNL
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DVH

Trường mầm non

Trạm y tế
Đền thờ Hai BàTrưng

Chùa Bảo Lâm

Trường THCS 

Trường TH

Nhà thờ Hiệp Thuận

giáo xứ Hạ Hiệp

đình Hạ Hiệp

Chùa Phú Thịnh

Trường THCS 

Trường mầm non

Sân thể thao xã

Trường THCS 

Trường TH

Trường THCS

chùa Báu

Trạm y tế
Trường TH

Chùa Tăng Non

Đình Thanh Mạc

 sông Ðáy 

BQL CT phân lũ

Khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận
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Phúc Thọ
Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm y tế huyện

ĐÊ VÂN NAM

Vực Nghĩa Lộ

Vườn Đìa

Q
L
 3

2
 c

ũ

Đình Yên Dục

cây xăng Liên Hiệp

Trường THCS

tl 420

Vực Xanh

đồng Đạt

đồng Đuồi

đồng Miêng

đồng Dậm

đồng Bục

khuỷnh Nam

Vu Đậu
cửa Cống

huy Văn

đồng Sôi

lải Đông Huỳnh

chăn nuôi

đình Trô

đầm Đông

vườn nghệ

đất 15 kg

sáu Tấn

đồng Cửa Đình

đồng Chũng Sâu
đồng Mả Khô

đồng Gò Nhàn

đồng Dộc Duyên

đồng Đài Lạc
đồng Dộc Cháy

dộc Bùi

bóng lem

dộc Vảy

đồng Rồng

dộc Dạo Ngoài

dộc gốc

gò láng

dộc tranh

sau chùa

đồng Phướn

cửa đình

đồng Ải

nhội dưới

đồng Vặng

đồng Đình

đồng Câu Ông Lão

cổng Ông Thặng

đất 30đầm Lầy

bãi A

đồng Nếp

lòng Đầm

tiền Đình

mẫu 2

gốc gạo

gốc Muỗng

cây Xung

đồng Rễ

nội Dui

chiếc cầu

mả cung

đồng Ao Dưới

đồng Lặp

đông Lua

đồng Xéo

đồng Tạu

đồng đân

đồng Hiên

ngọn Biểugốc Muỗm
đồng Nhội 

bãi Cát 

quản Trang
quan Chim

đồng Lạng

bờ đắp
tha Ma

đồng Tờ Chỉ

đồng Vông

đồng Bưởi

đồng Bục

đồng  Dọng

đồng Tảy

đồi Rền

ao Lài 

gò Nhằng
cửa Chùa

dộc Dài

đồng Miễu

đồng vòng

hàn Nhài

hàn vải

mạc cả

sau bài

lượng Kiều

đồng hàn 

đồng cặng

đồng Rùa

đồng sóc

đồng bờ đầm

đồng đò Hố

đồng Dải Sông

đồng Vỉ Ruồi

đồng Cốc 

đồng bờ đấu

đồng Khổ 5

đồng bờ đấu

đồng Mả Găng Trũng

nách đường

khu Trước Làng

đồng Cát Trên

Đồng Vần

đồng Mủ

đồng Lang

bến Đầm

Bãi dưới

đồng Túi Mật

Bãi Non

đầm Ngoài Trên

Đầm Trong Dưới

bãi Hạ

long Tâm

trũng Trong

đuôi Khổ 4

bãi Nổi Trong

Vở Ngòi

Đuôi Sông

đầm Đậm

trũng Soi

Vở Hố

đồng Bầu

Dệ 05

vùng 5 mốt

Đoạn 4

Đất trẻ em

vùng trước ông Minh

Mục Bài

Lải Cát

Ngọn Chừa

dộc Rậm

Đồng Màu

Man Cho

Gò Trai

Lúa Cá
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